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ĐỀ 1 

 

  

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 8 

(PHÂN MÔN LỊCH SỬ) 

Năm học 2024 – 2025 

Thời gian kiểm tra: 45 phút 

Ngày kiểm tra:     /11/2024 
 

I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm):  

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Cuộc Cách mạng tư sản Anh (1642 - 1688) diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Chiến tranh giải phóng dân tộc.   B. Đấu tranh thống nhất đất nước. 

C. Cải cách, duy tân đất nước.   D. Nội chiến cách mạng. 

Câu 2. Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng tiến trình của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII: 

1. Ô. Crôm-oen thiết lập chế độ độc tài quân sự. 

2. Nghị viện tiến hành đảo chính. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh. 

3. Vua Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa. 

4. Cách mạng tư sản Anh bùng nổ. 

5. Chế độ quân chủ chuyên chế được phục hưng ở Anh. 

A. 1 - 3 - 5 - 4 - 2.     B. 2 - 1 - 4 - 5 - 3. 

C. 3 - 5 - 2 - 1 - 4.     D. 4 - 3 - 1 – 5 - 2 

Câu 3. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc cách mạng tư sản Anh (1642 - 1688)? 

A. Giai cấp tư sản và nông dân.   B. Quý tộc mới và tăng lữ Giáo hội. 

C. Quý tộc phong kiến và chủ nô.   D. Giai cấp tư sản và quý tộc mới. 

Câu 4. So với chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ quân chủ lập hiến có điểm gì khác biệt? 

A. Không tồn tại ngôi vua.    B. Quyền lực của vua bị hạn chế. 

C. Quyền lực của vua là tối cao, tuyệt đối. D. Không thừa nhận vai trò của Nghị viện 

Câu 5. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc 

địa Anh ở Bắc Mĩ là gì? 

A. Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng Bô-xtơn sau sự kiện “chè Bô-xtơn”. 

B. Chính phủ Anh cho phép công ty Đông Ấn độc quyền buôn bán chè ở Bắc Mỹ. 

C. Thực dân Anh tấn công Bắc Mĩ khi các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh. 

D. Chính sách cai trị của Anh xâm phạm đến quyền tự do và sự phát triển của Bắc Mỹ. 

Câu 6. Những đại diện tiêu biểu trong trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp (cuối thế kỉ XVIII) là: 

A. Mông-te-xki-ơ; Vôn-te; Ô. Crôm-oen.  B. Rút-xô; Mông-te-xki-ơ; Vôn-te. 

C. Rô-be-spi-e; Ô. Crôm-oen; Vôn-te.  D. Rút-xô; Mông-te-xki-ơ; T. Giép-phép-xơn 

Câu 7. Người đứng đầu nhà nước phong kiến chuyên chế ở Pháp trong những năm 1774 - 

1789 là: 

A. Na-pô-lê-ông Đại đế.    B. Vua Ni-cô-lai II. 

C. Vua Lu-I XVI.     D. Vua Sác-lơ I 

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nước Pháp cuối thế kỉ XVIII? 

A. Chế độ quân chủ lập hiến kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. 

B. Sản xuất nông nghiệp lạc hậu, mất mùa thường xuyên diễn ra. 

C. Trào lưu Triết học Ánh sáng được đón nhận rộng rãi trong xã hội. 



D. Trật tự ba đẳng cấp ngày càng khoét sâu mâu thuẫn trong xã hội. 

Câu 9. Năm 5/5/1789, vua Lu-i XVI triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp nhằm mục đích gì? 

A. Thông qua bản Hiến pháp mới của quốc gia. 

B. Hòa giải mâu thuẫn giữa các đẳng cấp. 

C. Bầu các đại biểu của Quốc hội mới. 

D. Tăng thuế cũ, đặt thêm các loại thuế mới. 

Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp 

(cuối thế kỉ XVIII)? 

A. Tư tưởng Tự do, Bình Đẳng, Bác ái được truyền bá rộng rãi. 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở Pháp. 

C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng các nước. 

D. Đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp lên nắm chính quyền 

II. TỰ LUẬN (2,5 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư 

bản phương Tây? 

Câu 2.  

a. (1 điểm). Đọc đoạn tư liệu dưới đây, em hãy cho biết tình trạng xung đột giữa các thế lực 

phong kiến Trịnh - Nguyễn  thế kỉ XVI- XVII đưa đến tác động gì? Nêu dẫn chứng qua tư 

liệu. 

Tư liệu: 

“Bất mãn với những chính sách cai trị của chính quyền và chạy khỏi cuộc nội chiến tàn 

khốc Nam – Bắc triều, từ thế kỉ XVI, những đợt di dân từ Bắc vào vùng Thuận – Quảng đã 

diễn ra nhanh và mạnh hơn trước. Hai thế kỉ tiếp theo, những làn sóng di cư ồ ạt từ Đàng 

Ngoài và Bắc Đàng Trong, hoặc tự phát, hoặc dưới sự tổ chức của chính quyền chúa Nguyễn 

đã đưa người Việt tới khai phá vùng đồng bằng Nam Trung Bộ và Nam Bộ.” 

(Theo Phạm Đức Anh, Mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam thế kỉ X-XIX, NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2015, tr.133) 

 

b. (0,5 điểm). Giả sử là một người dân sống ở thế kỉ XVI- XVII, em hãy đưa ra ít nhất một lý 

do phản đối cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn. 

 

                            -----------------------------------Hết ----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  



I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất. 

Câu 1. Điểm cực Tây của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây? 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

PHÂN MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 8 

Năm học 2024 - 2025 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: /11/2024 

 

 

A. Hà Giang. B. Lai Châu. C. Điện Biên. D. Hòa Bình. 

Câu 2. Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất 
 

A. cận xích đạo gió mùa. B. cận nhiệt đới trên núi. 

C. nhiệt đới khô trên núi. D. nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Câu 3. Ở nước ta, địa hình đồi núi thấp dưới 1000m chiếm khoảng bao nhiêu % diện tích 

đất liền Việt Nam. 

A. 75% B. 85% C. 55% D. 65% 

Câu 4. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây? 
 

A. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam. B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung. 

C. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam. D. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông. 

Câu 5. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có 
 

A. vùng đất, vùng biển và quần đảo. B. vùng đất, đồng bằng và vùng trời. 

C. vùng núi, vùng biển và vùng trời. D. vùng đất, vùng biển và vùng trời. 

Câu 6. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ ở nước ta địa hình có tính chất phân bậc khá rõ rệt? 

A. Trải qua quá trình địa chất lâu dài; phân thành các bậc kế tiếp nhau. 

B. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích đất liền, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 

C. Địa hình có hai hướng chính là tây bắc - đông nam và vòng cung. 

D. Bị phong hóa mạnh mẽ; nhiều nơi bị xâm thực và xuất hiện đê, đập. 

Câu 7. Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây? 
 

A. Nam Mĩ với Á - Âu. B. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương. 

C. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu. D. Á - Âu với Thái Bình Dương. 

Câu 8. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 
 

A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. B. Hoàng Sa và Trường Sa. 

C. Lý Sơn và Trường Sa. D. Trường Sa và Côn Đảo. 

Câu 9. Trên đất liền, nước ta không có đường biên giới với quốc gia nào sau đây? 
 

A. Cam-pu-chia. B. Lào. C. Thái Lan. D. Trung Quốc. 

Câu 10. Cao nguyên nào sau đây chủ yếu là dạng địa hình Cac-xtơ? 
 

A. Cao nguyên Mộc Châu. B. Cao nguyên Đồng Văn. 

C. Cao nguyên Kon Tum. D. Cao nguyên Mơ Nông. 



II. TỰ LUẬN (2,5 điểm) 

Câu 1: (1.0đ) Trình bày ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên? 

Câu 2: (1.5đ) 

a. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long khác nhau như thế nào? 

b. Địa phương em sinh sống là dạng địa hình gì? Địa hình này thích hợp phát triển nghành 

nghề gì? 
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